
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            Số:           /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Lâm Đồng, ngày        tháng 11 năm 2025         

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao ngành Giáo dục

 tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 5567/KH-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) 
các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026; Sở Giáo dục và 
Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT ngành Giáo dục tỉnh 
Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 (viết tắt là Đại hội) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 

của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng.

- Chào mừng thành công của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: 96 năm 
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026); 51 năm 
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 
30/4/2026); 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 
19/8/2026) và 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam (02/9/1945 - 02/9/2026); 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 
(19/5/1890 - 19/5/2026); 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 
27/3/2026),...

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức 
của cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng (CCVC) và 
học sinh về lợi ích vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực góp 
phần đào tạo con người phát triển toàn diện.

- Đánh giá công tác Giáo dục thể chất trong các trường phổ thông, phát hiện 
các năng khiếu thể thao của học sinh phổ thông nhằm tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, 
bổ sung lực lượng cho các tuyến vận động viên ở địa phương trong tỉnh. Đồng 
thời, thành lập đoàn thể thao ngành Giáo dục tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lâm 
Đồng lần thứ I năm 2026; thông qua Đại hội, Sở GDĐT tuyển chọn vận động viên, 
thành lập đội tuyển tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 và 
giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

2. Yêu cầu
- Tổ chức Đại hội đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đại 

hội và các quy định của Ban Tổ chức; trọng tài điều hành thi đấu đảm bảo khách 
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quan vô tư; vận động viên thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng và phấn đấu đạt 
thành tích cao nhất.

- Tổ chức Đại hội đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh, chống 
mọi biểu hiện tiêu cực.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐƠN VỊ THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA NGÀNH GIÁO 
DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ I NĂM 2026

1. Đối tượng tham dự
a) CCVC1 trong các trường mầm non, TH, THCS, THPT, Trung tâm GDNN 

- GDTX (bao gồm các đơn vị ngoài công lập). Mỗi CCVC chỉ được đăng ký thi 
đấu 01 môn thể thao và tối đa 02 nội dung thi đấu trong một môn thể thao (không 
tính môn Bóng chuyền hoặc Kéo co). Lứa tuổi trên được tham gia thi đấu ở lứa 
tuổi dưới và chỉ được tham gia 01 (một) lứa tuổi.

Ghi chú: Vận động viên nữ được tham gia môn Bóng chuyền và Bóng 
chuyền hơi nữ.

b) Học sinh phổ thông đang học tập tại các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. 
Một học sinh trong mỗi cấp học chỉ được tham gia tối đa 02 môn thể thao và 02 
nội dung thi đấu trong một môn thể thao (không tính môn Kéo co). Mỗi học sinh 
chỉ được đăng ký thi đấu cho 01 đơn vị ở 01 cấp học. Học sinh ở cấp học dưới 
nhưng quá tuổi theo quy định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng 
không được vượt tuổi quy định của cấp học đó.

2. Đơn vị tham dự
- Mỗi Cụm (các xã, phường, đặc khu): thành lập 01 đoàn dự thi dành cho 

CCVC và 01 đoàn dự thi dành cho học sinh TH, THCS của các cơ sở giáo dục 
thuộc Cụm theo danh sách chia Cụm đính kèm.

- Mỗi Cụm (các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, bao gồm các đơn 
vị ngoài công lập) theo danh sách chia Cụm đính kèm: thành lập 01 đoàn dự thi 
dành cho CCVC.

- Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp 
THPT), Trung tâm GDNN - GDTX (bao gồm các đơn vị ngoài công lập): mỗi  
thành lập 01 đoàn dự thi dành cho học sinh của đơn vị.

III. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CẤP
1. Cấp cơ sở
Các đơn vị được giao làm Cụm trưởng có trách nhiệm tổ chức đại hội cấp cơ 

sở hoàn thành trước ngày 18/01/2026.
2. Cấp tỉnh
a) Đơn vị tham gia: các đoàn tham gia theo khoản 2 mục II của Kế hoạch 

này.
b) Thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức:

1Trường hợp người hợp đồng lao động thì tính đến thời điểm khai mạc các môn thi đấu trong Đại hội có hợp đồng 
lao động phải đủ từ 06 tháng trở lên.
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- Thời gian: Dự kiến từ tháng 01, 02, 3/2026 (có thông báo cụ thể).
+ Thời gian Khai mạc: Dự kiến vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 24/3/2026 tại 

phường Xuân Hương - Đà Lạt.
+ Thời gian Bế mạc: Dự kiến vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 27/3/2026 tại 

phường Xuân Hương - Đà Lạt. 
- Địa điểm: Thi đấu 03 giai đoạn 
+ Giai đoạn 1: Tháng 01/2026 tại Phường Phan Thiết.
+ Giai đoạn 2: Tháng 02/2026 tại Phường Nam Gia Nghĩa.
+ Giai đoạn 3: Tháng 03/2026 tại Phường Xuân Hương - Đà Lạt.
c) Các môn thi đấu, gồm: 
- Các môn thi đấu của CCVC, gồm 6 môn: Bóng chuyền (nam 6x6, nữ 6x6); 

Bóng chuyền hơi nữ; Kéo co; Bóng bàn; Cầu lông; Pickleball.
- Các môn thi đấu của học sinh, gồm 15 môn: Bóng đá nam tiểu học, nam 

THCS, nữ THCS, nữ THPT (mini 5 người); Bóng chuyền 6x6 (nam THCS, nữ 
THCS, nam THPT, nữ THPT); Bóng bàn (TH, THCS, THPT); Cầu lông (THCS, 
THPT); Điền kinh (TH, THCS, THPT); Karate (TH, THCS, THPT); Vovinam 
(TH, THCS, THPT); Taekwondo (TH, THCS, THPT); Võ cổ truyền (TH, THCS, 
THPT); Kéo co (THCS, THPT); Cờ vua (TH, THCS, THPT); Đẩy gậy (THCS, 
THPT); Chạy Cà kheo (THCS, THPT); Bắn nỏ - Bắn ná (THCS, THPT); Bơi (TH, 
THCS, THPT).

d) Thể thức thi đấu và hình thức đăng ký: Theo Điều lệ Đại hội cấp tỉnh.
3. Công tác tuyên truyền
a) Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về 

nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong 
việc nâng cao sức khỏe, thể lực; góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, 
tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn ngành Giáo dục; vận động mọi tầng 
lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện Cuộc vận 
động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ 
đạo của các cấp ủy, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác TDTT.

b) Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống của CCVC và học 
sinh, thực hiện ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể 
thao; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các 
hoạt động TDTT và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

c) Khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội TDTT các cấp: “Toàn dân rèn luyện 
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; 
“Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”; “Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao 
thượng - Tiến bộ”; “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn” và các khẩu hiệu thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
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d) Các xã, phường, đặc khu; các đơn vị trực thuộc Sở có thể tự sáng tác và 
sử dụng biểu tượng, logo về Đại hội TDTT các cấp của đơn vị, địa phương mình.

4. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT các cấp
a) Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu: thực hiện theo điểm a khoản 5 

mục II của Kế hoạch số 5567/KH-UBND ngày 18/10/2025 của UBND tỉnh.
b) Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: thành phần Ban Tổ chức Đại hội do thủ 

trưởng đơn vị quyết định.
5. Công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp
a) Lễ Khai mạc và Bế mạc Đại hội:
- Trang trí Lễ Khai mạc Đại hội: Đảm bảo trang trọng, xung quanh khu vực 

nơi tổ chức Lễ Khai mạc có thể trang trí khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động về hoạt động 
TDTT, về các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của đơn 
vị, địa phương.

- Nội dung chính Lễ Khai mạc gồm:
+ Đốt đuốc truyền thống (nếu có);
+ Chào cờ, hát quốc ca;
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Diễn văn khai mạc Đại hội;
+ Tuyên thệ của vận động viên;
+ Tuyên thệ của trọng tài;
+ Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.
Việc tổ chức diễu hành, biểu diễn văn nghệ, đồng diễn thể dục thể thao, sắp 

xếp chương trình tổ chức Lễ khai mạc do địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội quyết 
định.

- Lễ Bế mạc: Bao gồm công tác tổng kết Đại hội, khen thưởng cho các 
Đoàn, các vận động viên, các huấn luyện viên, các tập thể, cá nhân có thành tích 
trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

b) Tổ chức thi đấu các môn thể thao.
- Tổ chức thi đấu các môn thể thao trong Đại hội TDTT các cấp phải phù 

hợp với điều kiện của địa phương, ưu tiên các môn thể thao thế mạnh, các môn thể 
thao truyền thống được đông đảo mọi người yêu thích, tập luyện, thi đấu.

- Thành lập tổ trọng tài điều hành thi đấu các môn thể thao đảm bảo đúng 
Luật, Điều lệ thi đấu, trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, khách quan và 
công bằng.

c) Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi
- Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng của từng đơn vị, địa phương chủ động 

cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT phục vụ công tác tổ 
chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình tổ chức Đại hội, đảm bảo, hiệu 
quả, tiết kiệm.
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- Kinh phí để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và tổ chức Đại hội TDTT các 
cấp được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác; tăng 
cường vận động nguồn kinh phí xã hội hóa cho công tác cải tạo, nâng cấp cơ sở vật 
chất và tổ chức Đại hội.

6. Khen thưởng: Ban Tổ chức Đại hội xem xét khen thưởng cho các tập 
thể, cá nhân đạt thành tích cao, cụ thể như sau:

a) Công chức, viên chức:
- Giải cá nhân, đôi: Trao huy chương.
- Giải tập thể: Trao cờ, huy chương.
- Về cơ cấu giải:  01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba (cá nhân, đôi và tập 

thể).
- Toàn đoàn: 
+ Các Cụm theo phụ lục 1: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 2 giải 

Khuyến khích.
+ Các Cụm theo phụ lục 2: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 2 giải 

Khuyến khích.
b) Học sinh
- Trao huy chương và cấp giấy chứng nhận cho các cá nhân, đôi, đồng đội, 

gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba ở từng nội dung thi.
- Trao cờ, huy chương cho các tập thể, gồm: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 

giải Ba ở từng nội dung thi (các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Kéo co).
- Trao cờ: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba cho từng môn thi đấu (tính theo 

điểm các nội dung thi của từng môn), không trao cờ những môn tập thể, như: Bóng đá, 
Bóng chuyền, Kéo co.

- Toàn đoàn: 
+ Các Cụm theo phụ lục 1: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 03 giải 

Khuyến khích.
+ Trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 

giải Ba, 10 giải Khuyến khích.
c) Căn cứ kết quả tổ chức Đại hội các cấp và thành tích của các đoàn tại Đại 

hội cấp tỉnh, Ban Tổ chức tham mưu tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT cho 
các tập thể và cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại Đại hội cấp tỉnh.

III. TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN 
THAM GIA GIẢI THỂ THAO HỌC SINH PHỔ THÔNG TOÀN QUỐC 
NĂM 2026

a) Đối tượng tuyển chọn: Học sinh đang học trong các trường phổ thông, 
Trung tâm GDTX-GDNN (bao gồm các đơn vị ngoài công lập) có đủ sức khỏe, đủ 
điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT.
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b) Căn cứ kết quả thi đấu cấp tỉnh, Sở GDĐT tuyển chọn thành lập đội tuyển, 
huấn luyện và tham dự thi đấu Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 
2026 theo Điều lệ.

IV. TUYỂN CHỌN ĐỘI TUYỂN THAM GIA ĐẠI HỘI TDTT TỈNH 
LÂM ĐỒNG LẦN THỨ I NĂM 2026

1. Tuyển chọn vận động viên và thành lập đội tuyển
a) Căn cứ kết quả thi đấu cấp tỉnh, Sở GDĐT sẽ tuyển chọn học sinh, CCVC 

đạt kết quả cao tham gia vào đội tuyển thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần 
thứ I năm 2026.

b) Thành lập đội tuyển, huấn luyện và tham dự thi đấu: Sở GDĐT thành lập 
đội tuyển, tổ chức huấn luyện và tham gia thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng 
lần thứ I năm 2026 theo Điều lệ Đại hội.

2. Tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026
Gồm 20 môn: Việt dã - Leo núi Tà Cú; Bóng bàn; Cầu lông; Karate; 

Vovinam; Taekwondo; Võ cổ truyền; Cờ tướng; Cờ vua; Bơi; Pickleball; Bóng 
chuyền; Bóng chuyền hơi nữ; Bóng đá nam 11 người; Đẩy gậy; Kéo co; Điền kinh; 
Bắn nỏ - Bắn ná; Chạy cà kheo; Futsal nam.

V. KINH PHÍ
1. Kinh phí tổ chức giải thể thao cấp trường: Do trường chủ động cân đối 

trong dự toán ngân sách được giao.
2. Kinh phí tổ chức Đại hội cấp cơ sở, tổ chức tập luyện, tham gia thi đấu 

cấp tỉnh: Do các đơn vị chủ động cân đối trong dự toán ngân sách năm 2026 của 
đơn vị.

3. Kinh phí tổ chức cấp tỉnh được bố trí trong dự toán ngân sách sự nghiệp 
giáo dục năm 2026 của Sở GDĐT theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên; Phòng Giáo 

dục Trung học - Sở GDĐT
- Đầu mối, phối hợp với các phòng liên quan thuộc Sở tham mưu Kế hoạch, 

Điều lệ, Ban Tổ chức và các tiểu ban của Đại hội.
- Chủ trì tham mưu tổ chức Khai mạc, bế mạc, tổ chức thi đấu các nội dung 

của Đại hội.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT tỉnh Lâm Đồng, các Liên đoàn thể thao để triển khai công tác 
chuyên môn trong quá trình tổ chức Đại hội.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính lập dự toán kinh phí và tổng hợp 
các dự toán gồm: Tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc, khen thưởng và tổ chức thi đấu 
Đại hội.

- Phối hợp các phòng thuộc Sở GDĐT triển khai các công tác đảm bảo cho 
Lễ khai mạc, bế mạc và bảo đảm an toàn, an ninh cho Đại hội.
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2. Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GDĐT
- Phối hợp với Phòng Chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên;  

Phòng Giáo dục Trung học tham mưu phê duyệt dự toán kinh phí và tổng hợp các 
dự toán gồm: Lễ khai mạc, bế mạc, khen thưởng và tổ chức thi đấu Đại hội.

- Thanh toán kinh phí tổ chức Đại hội và tập luyện, tham gia thi đấu Đại hội 
TDTT tỉnh theo chế độ hiện hành, quyết toán theo quy định của Nhà nước.

3. Các phòng thuộc Sở GDĐT
Phối hợp với Phòng Chính trị tư tưởng và công tác học sinh sinh viên và 

Phòng Giáo dục Trung học để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức Đại hội.
4. Các xã, phường, đặc khu
Căn cứ Kế hoạch này, Kế hoạch số 5567/KH-UBND ngày 18/10/2025 của 

UBND tỉnh và Điều lệ Đại hội TDTT ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng lần thứ I 
năm 2026 hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức Đại hội TDTT cấp 
trường; thành lập đoàn, tham dự Đại hội cấp tỉnh (theo Phụ lục 1). 

5. Các trường trung học phổ thông, phổ thông có nhiều cấp học (có cấp 
THPT), Trung tâm GDNN - GDTX (bao gồm cả các đơn vị ngoài công lập).

Căn cứ Kế hoạch và Điều lệ Đại hội TDTT ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng 
lần thứ I năm 2026 tổ chức Đại hội TDTT cấp trường, thành lập đoàn và tham dự 
Đại hội cấp tỉnh (theo Phụ lục 2 dành cho CCVC).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 
các đơn vị liên hệ ông Phạm Đăng Lâm, Trưởng phòng - Phòng Chính trị tư tưởng 
và công tác học sinh, sinh viên thuộc Sở GDĐT (Số điện thoại: 0919.396.693) 
hoặc ông Thái Văn Sự, Chuyên viên - Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở GDĐT 
(Số điện thoại: 0918.807.071) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận: 
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Sở VHTTDL; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH, CTrTT&CTHSSV.

  GIÁM ĐỐC
    

   Lê Thị Bích Liên
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

PHÂN CÔNG ĐẦU MỐI THÀNH LẬP ĐOÀN
(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-SGDĐT ngày         /11/2025 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng)

I. Các xã, phường, đặc khu (Phụ lục 1)

TT Tên Cụm Đơn vị Cụm trưởng

1 Cụm 1

1. Phường Xuân Hương - Đà Lạt
2. Phường Cam Ly - Đà Lạt
3. Phường Lâm Viên - Đà Lạt
4. Phường Xuân Trường - Đà Lạt
5. Phường Lang Biang - Đà Lạt
6. Xã Lạc Dương

Phường Xuân Hương - Đà Lạt

2 Cụm 2

1. Xã Đơn Dương
2. Xã Ka Đô
3. Xã Quảng Lập
4. Xã D’ran
5. Xã Đức Trọng
6. Xã Hiệp Thạnh
7. Xã Tân Hội
8. Xã Tà Hine
9. Xã Tà Năng
10. Xã Ninh Gia

Xã Đức Trọng

3 Cụm 3

1. Xã Đinh Văn Lâm Hà
2. Xã Phú Sơn Lâm Hà
3. Xã Nam Hà Lâm Hà
4. Xã Nam Ban Lâm Hà
5. Xã Tân Hà Lâm Hà
6. Xã Phúc Thọ Lâm Hà
7. Xã Đam Rông 1
8. Xã Đam Rông 2
9. Xã Đam Rông 3
10. Xã Đam Rông 4

Xã Đinh Văn Lâm Hà

4 Cụm 4

1. Xã Di Linh
2. Xã Hòa Ninh
3. Xã Hòa Bắc
4. Xã Đinh Trang Thượng
5. Xã Bảo Thuận
6. Xã Sơn Điền
7. Xã Gia Hiệp

Xã Di Linh

5 Cụm 5

1. Xã Bảo Lâm 1
2. Xã Bảo Lâm 2
3. Xã Bảo Lâm 3
4. Xã Bảo Lâm 4
5. Xã Bảo Lâm 5
6. Phường 1 Bảo Lộc

Phường 1 Bảo Lộc
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TT Tên Cụm Đơn vị Cụm trưởng
7. Phường 2 Bảo Lộc
8. Phường 3 Bảo Lộc
9. Phường B’Lao

6 Cụm 6

1. Xã Đạ Huoai
2. Xã Đạ Huoai 2
3. Xã Đạ Huoai 3
4. Xã Đạ Tẻh
5. Xã Đạ Tẻh 2
6. Xã Đạ Tẻh 3
7. Xã Cát Tiên
8. Xã Cát Tiên 2
9. Xã Cát Tiên 3

Xã Đạ Tẻh

7 Cụm 7

1. Xã Đắk Wil
2. Xã Nam Dong
3. Xã Cư Jút
4. Xã Nam Đà
5. Xã Krông Nô
6. Xã Nâm Nung
7. Xã Quảng Phú

Xã Cư Jút

8 Cụm 8

1. Xã Thuận An
2. Xã Đức Lập
3. Xã Đắk Mil
4. Xã Đắk Sắk
5. Xã Đắk Song
6. Xã Đức An
7. Xã Thuận Hạnh
8. Xã Trường Xuân

Xã Đức Lập

9 Cụm 9

1. Xã Tà Đùng
2. Xã Quảng Khê
3. Xã Quảng Hòa
4. Xã Quảng Sơn
5. Phường Đông Gia Nghĩa
6. Phường Bắc Gia Nghĩa
7. Phường Nam Gia Nghĩa

Phường Nam Gia Nghĩa

10 Cụm 10

1. Xã Kiến Đức
2. Xã Nhân Cơ
3. Xã Quảng Tín
4. Xã Tuy Đức
5. Xã Quảng Tân
6. Xã Quảng Trực

Xã Kiến Đức

11 Cụm 11

1. Xã Vĩnh Hảo
2. Xã Liên Hương
3. Xã Tuy Phong
4. Xã Phan Rí Cửa

Xã Phan Rí Cửa

12 Cụm 12

1. Xã Hồng Thái
2. Xã Hải Ninh
3. Xã Phan Sơn
4. Xã Sông Lũy
5. Xã Bắc Bình
6. Xã Lương Sơn

Xã Bắc Bình
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TT Tên Cụm Đơn vị Cụm trưởng
7. Xã Hòa Thắng

13 Cụm 13

1. Xã Đông Giang
2. Xã La Dạ
3. Xã Hàm Thuận
4. Xã Hàm Thuận Bắc
5. Xã Hồng Sơn
6. Xã Hàm Liêm

Xã Hàm Thuận

14 Cụm 14

1. Xã Hàm Thạnh
2. Xã Hàm Kiệm
3. Xã Tân Thành
4. Xã Hàm Thuận Nam
5. Xã Tuyên Quang

Xã Hàm Thuận Nam

15 Cụm 15

1. Phường Phú Thủy
2. Phường Mũi Né
3. Phường Bình Thuận
4. Phường Phan Thiết
5. Phường Tiến Thành
6. Phường Hàm Thắng

Phường Phan Thiết

16 Cụm 16
1. Phường La Gi
2. Phường Phước Hội
3. Xã Tân Hải

Phường La Gi

17 Cụm 17

1. Xã Sơn Mỹ
2. Xã Hàm Tân
3. Xã Tân Minh
4. Xã Tân Lập

Xã Hàm Tân

18 Cụm 18

1. Xã Nam Thành
2. Xã Đức Linh
3. Xã Hoài Đức
4. Xã Trà Tân

Xã Đức Linh

19 Cụm 19

1. Xã Nghị Đức
2. Xã Bắc Ruộng
3. Xã Đồng Kho
4. Xã Tánh Linh
5. Xã Suối Kiết

Xã Tánh Linh

20 Cụm 20 Đặc khu Phú Quý Đặc khu Phú Quý
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II. Khối THPT, GDTX BAO GỒM CÁC ĐƠN VỊ NGOÀI CÔNG LẬP
(Phụ lục 2 dành cho CBQL, GV, người lao động)

TT Tên Cụm Đơn vị Cụm trưởng

1 Cụm 1

1. Phường Xuân Hương - Đà Lạt
2. Phường Cam Ly - Đà Lạt
3. Phường Lâm Viên - Đà Lạt
4. Phường Xuân Trường - Đà Lạt
5. Phường Lang Biang - Đà Lạt
6. Xã Lạc Dương

Trường THPT Trần Phú - Đà Lạt

2 Cụm 2

1. Xã Đơn Dương
2. Xã Ka Đô
3. Xã Quảng Lập
4. Xã D’ran
5. Xã Đức Trọng
6. Xã Hiệp Thạnh
7. Xã Tân Hội
8. Xã Tà Hine
9. Xã Tà Năng
10. Xã Ninh Gia

Trường THPT Đơn Dương

3 Cụm 3

1. Xã Đinh Văn Lâm Hà
2. Xã Phú Sơn Lâm Hà
3. Xã Nam Hà Lâm Hà
4. Xã Nam Ban Lâm Hà
5. Xã Tân Hà Lâm Hà
6. Xã Phúc Thọ Lâm Hà
7. Xã Đam Rông 1
8. Xã Đam Rông 2
9. Xã Đam Rông 3
10. Xã Đam Rông 4

Trường THPT Lâm Hà

4 Cụm 4

1. Xã Di Linh
2. Xã Hòa Ninh
3. Xã Hòa Bắc
4. Xã Đinh Trang Thượng
5. Xã Bảo Thuận
6. Xã Sơn Điền
7. Xã Gia Hiệp

Trường THPT Phan Bội Châu - Di Linh

5 Cụm 5

1. Xã Bảo Lâm 1
2. Xã Bảo Lâm 2
3. Xã Bảo Lâm 3
4. Xã Bảo Lâm 4
5. Xã Bảo Lâm 5
6. Phường 1 Bảo Lộc
7. Phường 2 Bảo Lộc
8. Phường 3 Bảo Lộc
9. Phường B’Lao

Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

1. Xã Đạ Huoai
2. Xã Đạ Huoai 2
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TT Tên Cụm Đơn vị Cụm trưởng

6 Cụm 6

3. Xã Đạ Huoai 3
4. Xã Đạ Tẻh
5. Xã Đạ Tẻh 2
6. Xã Đạ Tẻh 3
7. Xã Cát Tiên
8. Xã Cát Tiên 2
9. Xã Cát Tiên 3

Trường THPT Đạ Huoai

7 Cụm 7

1. Xã Đắk Wil
2. Xã Nam Dong
3. Xã Cư Jút
4. Xã Nam Đà
5. Xã Krông Nô
6. Xã Nâm Nung
7. Xã Quảng Phú

Trường THPT Krông Nô

8 Cụm 8

1. Xã Thuận An
2. Xã Đức Lập
3. Xã Đắk Mil
4. Xã Đắk Sắk
5. Xã Đắk Song
6. Xã Đức An
6. Xã Thuận Hạnh
7. Xã Trường Xuân

Trường THPT Trần Hưng Đạo

9 Cụm 9

1. Xã Tà Đùng
2. Xã Quảng Khê
3. Xã Quảng Hòa
4. Xã Quảng Sơn
5. Phường Đông Gia Nghĩa
6. Phường Bắc Gia Nghĩa
7. Phường Nam Gia Nghĩa

Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh

10 Cụm 10

1. Xã Kiến Đức
2. Xã Nhân Cơ
3. Xã Quảng Tín
4. Xã Tuy Đức
5. Xã Quảng Tân
6. Xã Quảng Trực

Trường THPT Phạm Văn Đồng

11 Cụm 11

1. Xã Vĩnh Hảo
2. Xã Liên Hương
3. Xã Tuy Phong
4. Xã Phan Rí Cửa

Trường THPT Tuy Phong

12 Cụm 12

1. Xã Hồng Thái
2. Xã Hải Ninh
3. Xã Phan Sơn
4. Xã Sông Lũy
5. Xã Bắc Bình
6. Xã Lương Sơn
7. Xã Hòa Thắng

Trường THPT Bắc Bình

13
Cụm 13

1. Xã Đông Giang
2. Xã La Dạ
3. Xã Hàm Thuận
4. Xã Hàm Thuận Bắc

Trường THPT Hàm Thuận Bắc
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TT Tên Cụm Đơn vị Cụm trưởng
5. Xã Hồng Sơn
6. Xã Hàm Liêm

14
Cụm 14

1. Xã Hàm Thạnh
2. Xã Hàm Kiệm
3. Xã Tân Thành
4. Xã Hàm Thuận Nam
5. Xã Tuyên Quang

Trường THPT Hàm Thuận Nam

15 Cụm 15

1. Phường Phú Thủy
2. Phường Mũi Né
3. Phường Bình Thuận
4. Phường Phan Thiết
5. Phường Tiến Thành
6. Phường Hàm Thắng

Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

16 Cụm 16
1. Phường La Gi
2. Phường Phước Hội
3. Xã Tân Hải

Trường THPT Lý Thường Kiệt

17 Cụm 17

1. Xã Sơn Mỹ
2. Xã Hàm Tân
3. Xã Tân Minh
4. Xã Tân Lập

Trường THPT Đức Tân

18 Cụm 18

1. Xã Nam Thành
2. Xã Đức Linh
3. Xã Hoài Đức
4. Xã Trà Tân

Trường THPT Hùng Vương - Hoài Đức

19 Cụm 19

1. Xã Nghị Đức
2. Xã Bắc Ruộng
3. Xã Đồng Kho
4. Xã Tánh Linh
5. Xã Suối Kiết

Trường THPT Tánh Linh

20 Cụm 20 Đặc khu Phú Quý Trường THPT Ngô Quyền
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